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DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số             /TTr-QLHN ngày 09/7/2026)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH
PHƯƠNG HÀ III

69-71 Hàm Nghi,
phường Nguyễn Thái
Bình, Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: đồ hộp, bánh,
kẹo, nguyên liệu làm
bánh, nguyên liệu pha
chế, rượu

Công thương

2 HỘ KINH DOANH
PHƯƠNG HÀ

58 Hàm Nghi, phường
Sài Gòn

Bán lẻ: đồ hộp, bánh,
kẹo, nguyên liệu làm
bánh, nguyên liệu pha
chế, rượu

Công thương

3
HỘ KINH DOANH
TIỆM BÁNH NGỌT MÀ
KHÔNG NGỌT

278/9A Gò Xoài,
phường Bình Hưng Hòa

Sản xuất, bán lẻ: các
loại bánh từ bột Công thương

4

HỘ KINH DOANH CƠ
SỞ SẢN XUẤT BÁNH
TRUNG THU TÍN
PHONG

Số 121, khu phố Hương
Sơn, phường Long
Hương

Sản xuất bánh trung
thu Công thương

5 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ LÊ 1986

C13/A64 ấp 44, xã Bình
Hưng, Thành phố Hồ
Chí Minh

bán dừa tươi Nông nghiệp

6 HỘ KINH DOANH THU
HỒNG

Đường Nguyễn Huệ, khu
8, đặc khu Côn Đảo,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh hải sản Nông nghiệp

7 HỘ KINH DONH CỬA
HÀNG PHÚC TƯỜNG

Đường Phạm Hùng, khu
5, đặc khu Côn Đảo,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh hải sản Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN BÍCH VÂN

Sạp B14-B15 chợ Thị
Nghè, phường Thạnh
Mỹ Tây, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh: bún tươi,
bánh ướt, bánh canh,
hủ tiếu, bánh phở, mì,
nui, miến

Công Thương

9 CÔNG TY TNHH
TOMATO SAIGON

Số 22, đường 16,
Phường Tân Mỹ, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh: kem hộp,
bột làm kem, ốc quế
bao gói sẵn

Công Thương
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10 CÔNG TY CỔ PHẦN
HUY PHONG SÀI GÒN

348/13A Ung Văn
Khiêm, Phường Thạnh
Mỹ Tây, Thành phố Hồ
Chí Minh

phân phối rượu vang
nhập khẩu nguyên
chai

Công Thương

11 HỘ KINH DOANH
PHẠM ĐÌNH THOA

53 Liên khu 1-6, khu
phố 1, phường Bình Trị
Đông, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất bánh phở,
bún Công Thương

12 HỘ KINH DOANH
BÁNH BÒ HIẾU

Số 159 đường số 15,
Khu dân cư Phong Phú
5, ấp 70, xã Bình Hưng,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh
từ bột Công Thương

13 HỘ KINH DOANH ÁNH
HỒNG

Đường Lê Lợi, Tổ 4,
Khu phố 3, thị trấn Ngãi
Giao, huyện Châu Đức,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

sản xuất, kinh doanh
bột bánh canh Công Thương

14
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI SHA
TOÀN CẦU

730/55 Đường Hương
Lộ 2, Phường Bình Trị
Đông, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn ngành
Công Thương

Công Thương

15

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ THỰC PHẨM LÊ
SANG

70 Đường Nguyễn Văn
Linh, Phường Tân
Thuận, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bột, tinh
bột, gia vị, sữa và các
sản phẩm từ sữa, thực
phẩm chế biến sẵn, đồ
hộp, thực phẩm đông
lạnh)

Công Thương

16
CÔNG TY TNHH TM
DV THỰC PHẨM
PHẠM HUỲNH

156/48 Huỳnh Tấn Phát,
Phường Tân Thuận,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bột, tinh
bột, gia vị, sữa và các
sản phẩm từ sữa, thực
phẩm chế biến sẵn, đồ
hộp, thực phẩm đông
lạnh)

Công Thương

17 HỘ KINH DOANH SẠP
CÁ BIỂN OANH

Lô A, tổ 1, khu phố Mỹ
Phước, phường Bến Cát,
Thành phố Hồ Chí Minh

buôn bán cá biển Nông nghiệp
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18
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC TRÀ
MY

Sạp 28, 29, 30 Nhà lồng
1, chợ Hóc Môn, Ấp 30,
xã Hóc Môn, Thành phố
Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt, thực
phẩm bao gói sẵn (giò,
chả, xúc xích)

Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH TẠP
HÓA CÔ VÂN

Tổ 8, ấp Tân Bình, xã
Xuân Sơn, Thành phố
Hồ Chí Minh

kinh doanh gia vị, rau,
củ, quả Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG TRẦN THỊ

B443 ĐHT 10, phường
Đông Hưng Thuận,
Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thủy hải sản,
thịt gia súc, thịt gia
cầm, rau, củ, quả,
nấm, trứng, khô các
loại

Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH NGÔ
THỊ THU PHƯƠNG

Tổ 6, khu phố Ông
Trịnh, phường Tân
Phước, Thành phố Hồ
Chí Minh

bán lẻ: rau, củ, quả,
gạo Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH BẾP
HẠNH PHÚC

88/5 TL40, phường An
Phú Đông, Thành phố
Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương

23 HỘ KINH DOANH
BÁNH MÌ CÔ CHÍN

tổ 10, thôn Xuân Tân, xã
Xuân Sơn, Thành phố
Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương

24 HỘ KINH DOANH LY
CÔN

79/82 Đường Cây Cám,
phường Bình Tân, Thành
phố Hồ Chí Minh

sản xuất mỳ tươi Công thương

25
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI KHỞI
THUẬN ÂN

1/50 Lê Đức Thọ,
phường Tân Thới Hiệp,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bánh,
kẹo, nước giải khát,
rong biển, trái cây sấy,
cơm cháy chà bông:
có dán nhãn và bao
gói hoàn chỉnh)

Công thương

26 HỘ KINH DOANH
NHIMS

118/127B/23 Phan Huy
Ích, phường Tân Sơn,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương
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27 HỘ KINH DOANH
ĐĂNG BAKERY

147 Diệp Minh Châu,
phường Tân Sơn Nhì,
Thành phố Hồ CHí Minh

sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương

28 HỘ KINH DOANH -
BÁNH MÌ TUẤN MẬP

648 Lê Đức Anh, khu
phố 7, phường Bình
Hưng Hòa B, quận Bình
Tân

sản xuất và bán bánh
mì Công thương

29 HỘ KINH DOANH LÒ
RƯỢU - PHẠM VỸ

18 Hoàng Sâm, tổ 3, khu
phố Lam Sơn, phường
Tân Phước, Thành phố
Hồ Chí Minh

bán lẻ rượu Công thương

30 HỘ KINH DOANH CƠ
SỞ TƯỜNG VÂN

54/6 Đường số 2,
phường Bình Tân, Thành
phố Hồ Chí Minh

chế biến, đóng gói và
mua bán: bánh, mứt Công thương

31
HỘ KINH DOANH
HUỲNH THỊ THANH
NGÂN

162/5A ấp 13, xã Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí
Minh

sản xuất hủ tiếu Công thương

32 HỘ KINH DOANH TẠP
HÓA HAI LEO

522, ấp Tường Thành, xã
Đất Đỏ

Kinh doanh, bán lẻ:
lương thực, thực
phẩm, đồ uống

Công thương

33 HỘ KINH DOANH
HOÀNG SỸ

Thửa đất số, tờ bản đồ
57, số nhà 94, đường N5-
5A, ấp Đồng Sổ, xã Bàu
Bàng

Sản xuất bánh mì Công thương

34 HỘ KINH DOANH LƯU
HÀ PHƯƠNG NGA

75 Hoàng Hoa Thám,
phường Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh
từ bột; Bán lẻ thực
phẩm (bán lẻ bánh
mặn, bánh ngọt, hải
sản khô, trái cây sấy
khô)

Công thương

35 HỘ KINH DOANH NGÔ
THỊ THU THẢO

126A16 Hoàng Hoa
Thám, phường Vũng
Tàu

Bán lẻ thực phẩm (bán
lẻ bánh mặn, bánh
ngọt, hải sản khô, trái
cây sấy khô)

Công thương

36
HỘ KINH DOANH
BÁNH KEM VINH
THÚY

116 Ba Cu, phường
Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương
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37 HỘ KINH DOANH ĐÀO
THỊ LÀNH

3A Nguyễn Công Trứ,
phường Vũng Tàu

Kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH DƯA
HẤU MR HẢI

Số 3, Tổ 4, ấp Bàu Dày,
xã Trừ Văn Thố

Mua bán trái cây, rau,
củ, quả

Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH
PHẠM VIỆT ANH

625 đường Lê Văn
Lương, phường Tân
Hưng

Bán lẻ thịt và các sản
phẩm từ thịt, thủy sản,
rau củ quả, trứng

Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG THỊT HEO
NHẪN

51 đường Triệu Việt
Vương, phường Vũng
Tàu

Bán thịt heo Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH
NÔNG SẢN THANH
XUÂN

1A An Dương Vương,
phường Bình Phú

Bán lẻ thịt và các sản
phẩm từ thịt, thủy sản,
rau quả, gia vị

Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG

Thửa đất số 1698, 1699,
tờ bản đồ số 49, tổ 12, ấp
Cây Sắn, xã Bàu Bàng

Kinh doanh rau, củ,
quả Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN KHÁNH

Thửa đất số 83, 2001,
2002, tờ bản đồ số
57,55, đường N2-5A, ấp
Đồng Sổ, xã Bàu Bàng

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

44
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THANH
TUYỀN

Quầy sạp dãy 2M, 1M
quầy sạp chợ thịt cá, chợ
Đất Đỏ, ấp Phước Thới,
xã Đất Đỏ

Bán thịt heo Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH TRÍ
HẢI

Số 109, Đường Lý
Thường Kiệt, Tổ 01, ấp
Hồng Lan, xã Ngãi Giao

Sản xuất bánh tráng Công thương

46 HỘ KINH DOANH
VIỆT PHÁT BAKERY

Số 7 Đường Nguyễn
Trãi, KP Đông Tân,
phường Dĩ An

Sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương

47 HỘ KINH DOANH TÚ
TRINH

186/6C tổ 23, khu phố
Đông Tác, phường Dĩ
An

Mua bán trái cây Nông nghiệp
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48

ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH CÔNG TY
TNHH THỰC PHẨM
TDT

71-73 Đường số 3,
phường Dĩ An

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (thịt trâu,
thịt bò, thịt heo, thịt
gà)

Nông nghiệp

49 HỘ KINH DOANH
THÚY HẰNG THỊT BÒ

Chợ Chu Hải, khu phố
Chu Hải, phường Tân
Hải

Bán lẻ thịt bò và các
sản phẩm từ thịt bò Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH
THỊT HEO NGA

Chợ Chu Hải, khu phố
Chu Hải, phường Tân
Hải

Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH
NGOAN NGUYỄN

Tổ 5, khu phố Chu Hải,
phường Tân Hải

Bán lẻ hải sản Nông nghiệp

52
CÔNG TY TNHH PHÁT
TRIỂN THƯƠNG MẠI
KIM NGỌC

Số 249 Tổ 2, ấp Hữu
Phước, xã Ngãi Giao

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (nước giải
khát, sữa, mì gói, bún,
hủ tiếu, phở khô,
bánh, kẹo…)

Công thương

53

ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH CÔNG TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
BÁCH HÓA SÀI GÒN
CO.OP - CO.OPSMILE 2
BẢY HIỀN

2 Bảy Hiền, phường Bảy
Hiền

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bánh,
kẹo, nước giải khát,
bia….)

Công thương

54
HỘ KINH DOANNH
TRẦN THỊ THU
TRANG

1 Ô2/20 ấp Hải An, xã
Phước Hải Bán bánh mì Công thương

55 HỘ KINH DOANNH
DƯƠNG THỊ TRỌNG

1 Ô2/14 ấp Hải Lạc, xã
Phước Hải

Bán bánh mì Công thương

56 HỘ KINH DOANH LÊ
THỊT TUYẾT

Số 5B, đường số 13C,
khu phố 5, thị trấn Củ
Chi, huyện Củ Chi

Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

57 HỘ KINH DOANH
LƯƠNG MINH HÒA

Khu phố Đông Hải,
phường Tân Hải

Bán rau Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH
HUỲNH THỊ NGỌC
THƠ

Sạp 79B Chợ Thái Bình,
phường Bến Thành

Bán: rau, củ, quả, trái
cây Nông nghiệp

59 HỘ KINH DOANH LÊ
THỊ TUYỂN

Sạp A47-A48 Khu A,
chợ Phú Lợi, khu phố
Phú Lợi 1, phường Phú
Lợi

Bán lẻ các loại thủy
sản Nông nghiệp
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60
HỘ KINH DOANH
TRẦN NGỌC BẢO
CHÂU

Sạp 1268 chợ Bến
Thành, phường Bến
Thành

Bán lẻ cua, tôm Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH
NAM PHÁT

234/95 Phạm Phú Thứ,
phường Bình Tiên,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì sợi, mì
ống và các sản phẩm
tương tự

Công thương

62

CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN XUẤT
NHẬP KHẨU PHONG
VÂN

20 Huỳnh Thị Bảy, Ấp
18, Xã Tân Nhựt, Thành
phố Hồ Chí Minh,

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (đường,
sữa, gia vị, thực phẩm
chế biến đóng lon,
đóng hủ, đóng chai,
hộp, túi)

Công thương

63 HỘ KINH DOANH
BÌNH PHÁT

292/11 Hoàng Ngân,
phường Phú ĐỊnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Xay xát và sản xuất
bột thô (chi tiết: sản
xuất bột nguyên tố
bánh mì lạt và bánh mì
ngọt); chế biến sữa và
các sản phẩm từ sữa
(chi tiết: sản xuất sốt
sữa làm bánh)

Công thương

64

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

223 Nguyễn Tri Phương,
Phường An Đông,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bánh,
kẹo, nước giải khát,
sữa, dầu thực vật, bún
khô, mì gói, ngũ cốc,
bột, tinh bột, xúc xích,
gia vị, giấm)

Công thương

65

ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH
VIÊN BÁCH HÓA SÀI
GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 194/34
BẠCH ĐẰNG

194/34 Bạch Đằng,
Phường Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (Bánh,
kẹo, nước giải khát,
bia)

Công thương

66 HỘ KINH DOANH TÂN
HƯNG LONG Q6

292 Bình Tiên, phường
Bình Tiên, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất hủ tiếu Công thương
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67

ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH
VIÊN BÁCH HÓA SÀI
GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 284 LÝ
THƯỜNG KIỆT

Số 284/9 Lý Thường
Kiệt, Phường Diên
Hồng, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (Bánh,
kẹo, nước giải khát,
bia)

Công thương

68
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THÀNH
TRUNG

217A Nơ Trang Long,
phường 12, quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

69 HỘ KINH DOANH GIA
HẢO

2/12 Hoàng Phan Thái,
xã Bình Chánh, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: mì trứng
tươi, mì trứng khô, mì
xào giòn, hoành thánh
lá

Công thương

70 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ CÔ HẠNH

131 Trương Đình Hội,
phường Phú Định,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

71 HỘ KINH DOANH
BÁNH MÌ HẠNH

200 Đường số 1, phường
Bình Trị Đông B, quận
Bình Tân, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất và bán bánh
mì, bánh ngọt Công thương

72
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC
GIÀU

Sạp 962 chợ Bà Chiểu,
phường 1, quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán rau, quả Nông nghiệp

73 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THÚY DUY

205B/7 ấp 34, xã Bình
Chánh, Thành phố Hồ
Chí Minh

Bán lẻ khô các loại,
thủy hải sản Nông nghiệp

74 HỘ KINH DOANH TẤN
MINH

243 Đường số 6 (Sạp
THS 47, Chợ Cây Da
Sà), phường An Lạc,
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán thủy sản, hải sản Nông nghiệp

75 HỘ KINH DOANH
THÁI THÁI FARM

762A Trần Hưng Đạo,
khu phố 12, phường An
Đông, Thành phố Hồ
Chí Minh

Buôn bán trái cây Nông nghiệp
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76
CÔNG TY TNHH TM
DV NGUYỄN HOÀNG
FOOD

106 Trần Tử Bình, Ấp
Tân Định, Xã Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (được chế
biến từ thịt, thủy hải
sản)

Nông nghiệp

77 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN MẠNH HÀ

63 Phan Văn Hân,
Phường 17, quận Bình
Thạnh

Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

78 HỘ KINH DOANH HẢI
SẢN PHÚ QUỐC

137/78B Lê Văn Sỹ,
Phường Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh
(137/78B Lê Văn Sỹ,
Phường 13, quận Phú
Nhuận, Thành phố Hồ
Chí Minh)

Bán lẻ thủy sản Nông nghiệp

79 CÔNG TY TNHH
ANPHACHEM

201/1A Nguyễn Xí,
Phường Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (rau, quả
sấy khô)

Nông nghiệp

80 HỘ KINH DOANH
PHẠM THỊ THÙY VÂN

04 Nguyễn Văn Hưởng,
Phường Bà Rịa Sản xuất bún Công thương

81 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ PHẤN

Số 3337, Tổ 01, Khu
phố 6, Phường Bà Rịa

Sản xuất bún Công thương

82
HỘ KINH DOANH BÚN
TƯƠI NGUYỄN
TRƯỜNG GIANG

Tổ 5, khu phố Tân Ngọc,
phường Phú Mỹ

Sản xuất và kinh
doanh bún tươi Công thương

83 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN XUÂN ĐAM

Thửa đất 1142, tờ bản đồ
46, tổ 09, khu phố Tân
Thắng, phường Tân
Đông Hiệp

Mua bán, chế biến hủ
tiếu Công thương

84 HỘ KINH DOANH
PHÚC TÂM AN

88 đường Tân Phước,
khu phố Tân Phước,
phường Tân Đông Hiệp

Chế biến, mua bán các
loại bánh làm từ bột Công thương

85 HỘ KINH DOANH
HEOHIN CAKES

Số 82 Đường Nguyễn
Đình Chiểu, Phường Bà
Rịa

Sản xuất các loại bánh
từ bột Công thương
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86

ĐỊA ĐIỂM KINH
DOANH 10 - CÔNG TY
TNHH JOYCO RETAIL
OPERATIONS

CH 1.04, Tầng 1, Tòa
nhà S2.01 - Khu A - Dự
án khu dân cư và công
viên Phước Thiện, Số
512 Nguyễn Xiển, khu
phố Long Hòa, phường
Long Bình

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (bánh mứt
kẹo, sữa chế biến, sữa
bột, nước giải khát,
gia vị, mì, rượu, trà, cà
phê, sản phẩm từ thịt,
sản phẩm từ thủy sản,
sản phẩm từ rau củ
quả, sản phẩm từ
trứng, đường, ngũ cốc,
tàu hũ)

Công thương

87 HỘ KINH DOANH
TRẦN BÁ TUYẾN

492/108 Đường 30/4,
phường Rạch Dừa

Bán thịt heo, thịt bò,
thịt gà, thịt vịt

Nông nghiệp

88 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG CÁ TƯƠI 24H

278-280 Dương Bá Trạc,
phường Chánh Hưng

Bán lẻ rau củ, thịt gia
súc gia cầm, thủy hải
sản

Nông nghiệp

89
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ HỒNG
NHUNG BĐ

F1-037 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

90 HỘ KINH DOANH HỒ
THỊ NGỌC YẾN BĐ

F3-071 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

91
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THÚY
LOAN

B1-096 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

92 HỘ KINH DOANH VÕ
KIM HỒNG

Sạp D2-054 Chợ Đầu
mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Mua bán hải sản phụ Nông nghiệp

93
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ HUYỀN
TRÂN BĐ

F2-018 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

94
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VŨ LUÂN
BĐ

F4-009 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp
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95 HỘ KINH DOANH
HUỲNH CHÂU TUẤN

B2-011 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn rau, củ, quả,
gia vị Nông nghiệp

96
HỘ KINH DOANH
QUÁCH NGUYÊN
HIẾU

32 Đường số 1, Khu dân
cư Bình Điền, phường
Bình Đông

Kinh doanh rau, củ,
quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản, gia
vị

Nông nghiệp

97
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC
ĐẸP BĐ

F1-057 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

98 HỘ KINH DOANH
TRẦN THỊ DIỆP

25 Đường số 3, Khu dân
cư Bình Điền, phường
Bình Đông

Kinh doanh rau, củ,
quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản, gia
vị

Nông nghiệp

99 HỘ KINH DOANH NGÔ
THỊ MỸ LỆ

Ô 29 + 30A Khu tươi
sống Chợ Bà Rịa,
Phường Bà Rịa

Kinh doanh rau, củ,
quả, thịt, cá Nông nghiệp

100 HỘ KINH DOANH
PHẠM THỊ KIM LOAN

32 Đường số 1, Khu dân
cư Bình Điền, phường
Bình Đông

Kinh doanh rau, củ,
quả, thịt gia súc, gia
cầm, thủy hải sản, gia
vị

Nông nghiệp

101 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN TRỰC

F3-051 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

102 HỘ KINH DOANH
LÂM MỸ LAN

K1-010 + K1-012 Chợ
Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản
khô Nông nghiệp

103 HỘ KINH DOANH
DƯƠNG CÔNG HIẾU

K1-064 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn tôm khô Nông nghiệp

104
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ KIỀU
MY

B1-095 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp
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105 CÔNG TY TNHH MTV
GẠO CÔNG MINH

120 đường Cây Da, Tổ
10A9, Khu phố Tân Phú
1, Phường Tân Đông
Hiệp

Kinh doanh gạo bao
gói sẵn Nông nghiệp

106
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ KIM
ÁNH

38 Quản Trọng Linh,
phường Bình Đông Mua bán thịt heo Nông nghiệp

107 HỘ KINH DOANH
TRẦN VĂN THẾ

Sạp D2A034 Chợ Đầu
mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Mua bán nghêu sò Nông nghiệp

108 HỘ KINH DOANH
TRẦN VĂN AN BĐ

D1-014 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

109 HỘ KINH DOANH
PHẠM NGỌC LAN BĐ

D3-049 Chợ Đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

110
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TP KHẢI NGỌC

Số 01.F3 Đường số 49,
Khu dân cư Vĩnh Phú 1,
Khu phố Phú Hội,
Phường Bình Hòa

Kinh doanh thực phẩm
bao gói sẵn (dầu ăn,
mì chính, đường cát)

Công thương

111 HỘ KINH DOANH
PHÚC LỘC

257/22 Nguyễn Thị
Tươi, phường Tân Đông
Hiệp

Sản xuất bánh phở,
bún tươi Công thương

112
HỘ KINH DOANH CƠ
SỞ BÁNH TRÁNG
QUỐC THỊNH

06 Lô M2 Đường 07,
khu phố Phú Hội,
phường Bình Hòa

Sản xuất bánh tráng Công thương

113 HỘ KINH DOANH BÚN
TY

101 Thái Văn Lung, Tổ
10, Khu phố 6, Phường
Bà Rịa

Sản xuất bún tươi Công thương

114 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC DUNG

117 Thái Văn Lung,
Phường Bà Rịa

Sản xuất bún, bánh
phở, hủ tiếu, bánh
canh

Công thương

115 HỘ KINH DOANH
TIỆM BÁNH MAI

Số 74-88A Hai Bà
Trưng, Phường Bà Rịa

Sản xuất và kinh
doanh các loại bánh:
bánh kem (bánh sinh
nhật), su kem, bánh
bông lan

Công thương
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116 HỘ KINH DOANH
THÁI VŨ

Thửa đất số 1348, tờ bản
đồ số 15, khu phố Tân
Mỹ, phường Tân Đông
Hiệp

Sản xuất bánh quẩy Công thương

117 HỘ KINH DOANH
MINH ĐỒNG KHÁNH

Tổ 9,khu phố Mỹ Tân,
phường Phú Mỹ

Sản xuất các loại bánh
từ bột (bánh trung thu) Công thương

118 HỘ KINH DOANH
BÁNH SU QUE

451 Sư Vanh Hạnh (nd),
phường Hòa Hưng

Sản xuất các loại bánh
từ bột, bán các loại
bánh từ bột

Công thương

119
HỘ KINH DOANH
NHỮNG CHÀNG TRAI
BAKERY

8-10 Thành Thái,
phường Hòa Hưng

Sản xuất các loại bánh
từ bột (bánh mì) Công thương

120 HỘ KINH DOANH CĂN
BẾP GÁC MÁI

384/60A Lý Thái Tổ,
phường Vườn Lài

Sản xuất các loại bánh
từ bột

Công thương

121 HỘ KINH DOANH
BÁNH MÌ 24

68B Trần Nhân Tôn,
phường Vườn Lài

Sản xuất bánh mì Công thương

122 HỘ KINH DOANH
TRẦN THỊ THU VÂN

Ô 193A, Chợ tươi sống
Bà Rịa, Phường Bà Rịa Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

123 HỘ KINH DOANH
NÔNG SẢN DATANLA

Số 2B đường số 13,
phường Long Bình Bán lẻ măng Nông nghiệp

124 HỘ KINH DOANH LÊ
THỊ THU THẢO

Lô 3 khu chợ đêm bà rịa,
phường Bà Rịa

Bán lẻ thực phẩm
(Bán rau, củ, quả)

Nông nghiệp

125
HỘ KINH DOANHH
NGUYỄN QUỐC TUẤN
BĐ

F1-060 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

126
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ HUYỀN
TRÂN BĐ

F2-018 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

127 HỘ KINH DOANH ÚT
HẠNH

B1-066 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Kinh doanh rau, củ,
quả Nông nghiệp

128
HỘ KINH DOANH
PHẠM KIM PHƯỢNG
BĐ

D1-019+D1-020 Chợ
đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền,
phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp



14

129 HỘ KINH DOANH
CHUNG TIẾN HÀO BĐ

D1-010+D1-012 Chợ
đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền,
phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

130 HỘ KINH DOANH LÊ
THỊ NHUM BĐ

D3C210 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

131 HỘ KINH DOANH BÙI
QUANG THÁI BĐ

D3C202 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn thủy hải sản
tươi sống Nông nghiệp

132 HỘ KINH DOANH VỰA
GẠO THANH PHONG

27-29 Tô Hiến Thành,
phường Hòa Hưng

Bán gạo nếp, gạo tấm,
lúa, ngô, đậu các loại Nông nghiệp

133
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỤY BÍCH
HẠNH

77-79 Tô Hiến Thành,
phường Hòa Hưng

Bán lẻ gạo, các loại
đậu Nông nghiệp

134
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ
PHƯƠNG BĐ

B1-017 Chợ đầu mối
nông sản thực phẩm
Bình Điền, phường Bình
Đông

Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp
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